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MỞ ĐẦU 

 

1. Sự cần thiết nghiên cứu  

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) có vị trí và vai 

trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước. BVQLNTD 

được Đảng và Nhà nước Việt Nam coi là một trong những vấn đề quan 

trọng trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển bền vững 

đất nước. Việt Nam là một trong ba quốc gia đầu tiên của khu vực Đông 

Nam Á ban hành và thực thi chính sách BVQLNTD. Công tác xây dựng 

và thực thi chính sách BVQLNTD luôn được Đảng và Nhà nước quan 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo. 

Việt Nam đã xây dựng, thực thi chính sách BVQLNTD từ năm 

1997. Chính sách BVQLNTD tại Việt Nam thời kỳ 1997 - 2024 không 

ngừng được đổi mới và hoàn thiện. Chính sách BVQLNTD có những 

tác động tích cực tới BVQLNTD tại Việt Nam như: Tạo hành lang pháp 

lý cho hoạt động BVQLNTD; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, 

tổ chức, cá nhân chủ động tham gia BVQLNTD; khuyến khích tổ chức, 

cá nhân ứng dụng, phát triển công nghệ tiên tiến để sản xuất hàng hóa, 

cung ứng dịch vụ an toàn, bảo đảm chất lượng; thúc đẩy sản xuất, kinh 

doanh và tiêu dùng theo hướng bền vững; hình thành hệ thống các cơ 

quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương về BVQLNTD 

và mạng lưới các hội bảo vệ người tiêu dùng (BVNTD); góp phần tạo 

dựng môi trường lành mạnh cho cả người tiêu dùng (NTD) và các tổ 

chức, cá nhân kinh doanh tại Việt Nam. Bên cạnh những kết quả đạt 

được, chính sách BVQLNTD còn những hạn chế như một số văn bản 

chính sách BVQLNTD được ban hành và thực thi chưa kịp thời, hiệu 

lực thực thi chính sách còn hạn chế, hiệu quả thực thi chính sách còn 

thấp... Do vậy, cần phải hoàn hiện chính sách BVQLNTD để nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả thực thi của chính sách. 
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Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu 

vực và thế giới. Trong nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới 

mà Việt Nam tham gia đều có các cam kết về BVQLNTD. Ví dụ, tại Điều 

16.6 về BVQLNTD, Chương 16 “Chính sách về Cạnh tranh” của Hiệp 

định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có 

các cam kết về hoàn thiện thể thế chính sách, tăng cường hợp tác, tăng 

cường trao đổi thông tin giữa các cơ quan, tổ chức về BVNTD… Do đó, 

chính sách BVQLNTD tại Việt Nam cần được sửa đổi theo hướng phù hợp 

với các cam kết quốc tế và khai thác tốt cơ hội mà các FTA mang lại... Vì 

vậy, việc hoàn thiện chính sách BVQLNTD là cần thiết, không chỉ nhằm 

khắc phục những tồn tại, bất cập đặt ra trong quá trình thực thi chính sách 

mà còn nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện 

thể chế BVQLNTD; đảm bảo phù hợp với các văn bản trong hệ thống pháp 

luật, đặc biệt là các quy định của Bộ luật Dân sự và các văn bản pháp luật 

chuyên ngành; đảm bảo thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký 

kết, tham gia hoặc đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục để tham gia. 

Chính sách BVQLNTD tại Việt Nam thời kỳ 1997 - 2024 không 

ngừng được đổi mới và hoàn thiện cho phù hợp với thể chế kinh tế thị 

trường và cam kết hội nhập quốc tế. Chính sách BVQLNTD đã có 

những tác động tích cực tới BVQLNTD tại Việt Nam. Tuy nhiên, vì 

nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan, chính sách BVQLNTD 

còn một số hạn chế và bất cập, ảnh hưởng không nhỏ đến BVQLNTD 

trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và các 

phương thức thương mại thay đổi nhanh dưới tác động của cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư nên chưa bảo vệ được quyền lợi NTD một cách 

hiệu quả. Do vậy, thực trạng BVQLNTD vẫn còn tình trạng như: Thị 

trường Việt Nam vẫn còn hàng giả, thực phẩm bẩn, sản phẩm không rõ 

nguồn gốc gây ảnh hưởng đến sức khỏe NTD; nhiều doanh nghiệp chưa 

cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm, dịch vụ, dễ dẫn đến tình trạng lừa 

đảo, quảng cáo sai sự thật; hệ thống pháp lý và cơ chế giải quyết khiếu 
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nại còn phức tạp, nhiều NTD e ngại khi đấu tranh bảo vệ quyền lợi của 

mình; thương mại điện tử (TMĐT) phát triển nhưng chưa kiểm soát chặt 

chẽ, mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến, nhưng việc quản lý chất 

lượng sản phẩm trên các sàn TMĐT còn nhiều lỗ hổng. Việc hoàn thiện 

chính sách BVQLNTD để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

(Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng cần chính sách BVQLNTD 

chặt chẽ hơn để nâng cao lòng tin của người dân và đối tác quốc tế, môi 

trường tiêu dùng lành mạnh giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cạnh 

tranh công bằng giữa các doanh nghiệp), bảo vệ sức khỏe, quyền lợi và 

an toàn cho NTD, cải thiện cơ chế khiếu nại và xử lý vi phạm và quản lý 

chặt chẽ TMĐT. Vì vậy, việc hoàn thiện chính sách BVQLNTD là 

nhiệm vụ cấp bách hiện nay.  

Trên thế giới và Việt Nam đã có những công trình nghiên cứu về 

BVQLNTD, tuy nhiên vấn đề hoàn thiện chính sách BVQLNTD đang 

được rất ít các nhà nghiên cứu đề cập, đặc biệt là vấn đề lý luận liên quan 

đến hoàn thiện chính sách BVQLNTD như đưa ra các khái niệm về “người 

tiêu dùng”, “quyền lợi NTD”, “BVQLNTD”, “trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp”, “kinh doanh có trách nhiệm”; làm rõ khái niệm, các công 

cụ, biện pháp và nội dung của chính sách BVQLNTD; phát triển khái niệm 

và nội dung hoàn thiện chính sách BVQLNTD (gồm cả quy định về 

BVQLNTD trong TMĐT, đặc biệt là TMĐT xuyên biên giới), tiêu chí 

đánh giá chính sách và hoàn thiện chính sách BVQLNTD; nghiên cứu kinh 

nghiệm quốc tế về hoàn thiện chính sách BVQLNTD. Cơ sở lý luận về 

hoàn thiện chính sách BVQLNTD còn thiếu. Việc hoàn thiện chính sách 

BVQLNTD tại Việt Nam không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn đóng vai 

trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả BVQLNTD, tăng cường niềm 

tin vào thị trường, thúc đẩy môi trường tiêu dùng lành mạnh, đáp ứng yêu 

cầu hội nhập quốc tế và phát triển nền kinh tế bền vững. Vì vậy, cần một 

nghiên cứu có hệ thống và học hỏi kinh nghiệm quốc tế để xây dựng cơ sở 

lý luận về hoàn thiện chính sách BVQLNTD tại Việt Nam.  
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BVQLNTD là vấn đề liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. 

Chính sách BVQLNTD là hành lang pháp lý để BVQLNTD. Chính sách 

BVQLNTD tại Việt Nam được xây dựng và thực thi hiệu quả sẽ mang lại 

rất nhiều lợi ích không chỉ cho cộng đồng NTD - tức là toàn thể nhân dân 

Việt Nam và những người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt 

Nam, mà còn thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất, lưu thông và phát triển nền kinh 

tế theo hướng bền vững. Mặc dù, chính sách BVQLNTD tại Việt Nam 

ngày càng được hoàn thiện cho phù hợp với thể chế kinh tế thị trường và 

cam kết hội nhập quốc tế, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế nêu trên và 

chưa có một nghiên cứu nào nêu tổng quan các cam kết quốc tế về 

BVQLNTD của Việt Nam; phân tích thực trạng chính sách BVQLNTD 

tại Việt Nam từ năm 1997 đến nay; phân tích thực trạng hoàn thiện chính 

sách BVQLNTD tại Việt Nam thời kỳ 1997 - 2024 theo nội dung hoàn 

thiện chính sách và theo kết quả điều tra, khảo sát dựa trên các tiêu chí; 

đánh giá thực trạng hoàn thiện chính sách BVQLTD tại Việt Nam thời kỳ 

1997 - 2024, chỉ ra những thành tựu đạt được, hạn chế và nguyên nhân 

làm sơ sở để đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách. Với sự phát triển 

mạnh mẽ của công nghệ, chuyển đổi số và TMĐT giúp doanh nghiệp và 

NTD mua bán nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện hơn, song NTD cũng phải 

đối mặt với nhiều rủi ro hơn như bị lợi dụng thông tin cá nhân để chiếm 

đoạt tài sản, bị lừa đảo hoặc mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Vì 

vậy, việc hoàn thiện chính sách BVQLNTD nhằm bảo vệ quyền và lợi ích 

chính đáng cho NTD trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển 

TMĐT là thực sự cần thiết. 

Giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2045, kinh tế và thương mại 

toàn cầu có xu hướng phục hồi trong bối cảnh thế giới có những chuyển 

biến nhanh và khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xu 

hướng bảo hộ, xung đột thương mại tiếp tục gia tăng. Toàn cầu hóa và 

tự do hóa thương mại tiếp tục phát triển về quy mô, mức độ và hình 

thức biểu hiện với những tác động tích cực và tiêu cực. Cách mạng công 
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nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, làm thay đổi cấu trúc sản xuất, phát 

triển thương mại số cho phép các nhà máy thông minh, sản phẩm thông 

minh và chuỗi cung ứng cũng thông minh, làm cho các hệ thống sản xuất 

và dịch vụ trở nên linh hoạt và đáp ứng nhu cầu khách hàng một cách tốt 

nhất. Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế 

giới, mở ra cơ hội cho Việt Nam phát triển thị trường và gia tăng các 

hoạt động thương mại, bên cạnh đó phải thực hiện các cam kết mở cửa 

thị trường, cam kết về BVQLNTD và trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp, các nước thành viên CPTPP, EVFTA, RCEP... có thể gia tăng 

áp dụng các biện pháp liên quan đến việc đáp ứng các yêu cầu 

BVQLNTD như hoàn thiện cơ sở pháp lý, tính thực thi, bảo mật thông 

tin trong bối cảnh phát sinh các giao dịch thương mại trực tuyến. Sự 

tăng trưởng nhanh của mô hình kinh tế dựa trên nền tảng trực tuyến đặt 

ra những thách thức mới cho BVQLNTD trong khi các quy định của 

chính sách, pháp luật Việt Nam về vấn đề này còn chưa kịp điều chỉnh 

phù hợp. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh 

hàng giả, hàng kém chất lượng ở thị trường trong nước có chiều hướng 

diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây khó 

khăn cho công tác kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng... Bối cảnh 

quốc tế và trong nước với nhiều cơ hội và thách thức đan xen sẽ ảnh 

hưởng đến việc hoàn thiện chính sách BVQLNTD tại Việt Nam trong 

những năm tới.  

Như vậy, vấn đề đặt ra là cần phải có một công trình nghiên cứu để 

hệ thống hóa, bổ sung lý luận về hoàn thiện chính sách BVQLNTD làm 

cơ sở đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách 

BVQLNTD đến năm 2030 nhằm BVQLNTD. Có thể thấy rằng, việc 

hoàn thiện chính sách BVQLNTD tại Việt Nam có ý nghĩa cả về mặt lý 

luận và thực tiễn. Để góp phần BVQLNTD trong bối cảnh Việt Nam hội 

nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới, TMĐT và chuyển đổi số 

phát triển mạnh làm phát sinh các mô hình và phương thức kinh doanh 
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mới, tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện chính sách bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng tại Việt Nam” làm đề tài của luận án tiến sĩ kinh tế. 

2. Câu hỏi nghiên cứu của luận án 

1) Tại sao phải ban hành và thực thi chính sách BVQLNTD? Chính 

sách BVQLNTD gồm những nội dung gì? Tác động của chính sách đối 

với BVQLNTD như thế nào? Tại sao phải hoàn thiện chính sách 

BVQLNTD? Nội dung hoàn thiện chính sách BVQLNTD? Kinh nghiệm 

quốc tế về hoàn thiện chính sách BVQLNTD? 

2) Thực trạng hoàn thiện chính sách BVQLNTD tại Việt Nam thời 

kỳ 1997 - 2024 đã đạt được kết quả như thế nào? Còn những hạn chế và 

nguyên nhân gì?  

3) Bối cảnh quốc tế và trong nước ảnh hưởng tới hoàn thiện chính 

sách BVQLNTD tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 như thế 

nào? Quan điểm, định hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách 

BVQLNTD tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 cụ thể là gì? 

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu  

3.1. Mục tiêu nghiên cứu  

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách 

BVQLNTD tại Việt Nam. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu trên, luận án cần thực hiện 04 nhiệm vụ sau: 

- Tổng quan và tìm khoảng trống nghiên cứu: Tổng quan các 

công trình nghiên cứu liên quan đến luận án, nội dung kế thừa và 

khoảng trống nghiên cứu; xác định mục tiêu, đối tượng, phạm vi, 

phương pháp và nội dung nghiên cứu của luận án.  

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoàn thiện chính sách BVQLNTD: 

Làm rõ hơn những vấn đề lý luận chung về chính sách BVQLNTD, hoàn 

thiện chính sách BVQLNTD; nghiên cứu tổng quan các công trình có liên 

quan đến đề tài luận án để tìm ra khoảng trống về lý luận và thực tiễn để tiếp 
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tục nghiên cứu luận án; phân tích kinh nghiệm của một số nước trên thế giới 

về hoàn thiện chính sách BVQLNTD. 

- Lựa chọn và vận dụng phương pháp nghiên cứu, phân tích và 

đưa ra các phát hiện mới trong đánh giá thực trạng hoàn thiện chính 

sách BVQLNTD tại Việt Nam thời kỳ 1997 - 2024. Qua đó, chỉ ra 

những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, xác định các yêu cầu 

cần phải hoàn thiện chính sách BVQLNTD  tại Việt Nam. 

- Đưa ra các quan điểm, định hướng và giải pháp hoàn thiện chính 

sách BVQLNTD tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu của luận án là chính sách BVQLNTD và 

hoàn thiện chính sách BVQLNTD tại Việt Nam. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu hoàn thiện chính 

sách BVQLNTD tại Việt Nam. 

Về thời gian: Luận án nghiên cứu thực trạng hoàn thiện chính sách 

BVQLNTD tại Việt Nam thời kỳ 1997 - 2024; quan điểm, định hướng và 

giải pháp hoàn thiện chính sách BVQLNTD đến năm 2030, tầm nhìn 

2045. 

Về không gian: Luận án giới hạn nghiên cứu trên lãnh thổ Việt 

Nam và kinh nghiệm của ba nước là Pháp, Hoa Kỳ và Hàn Quốc để rút ra 

bài học kinh nghiệm có thể vận dụng cho Việt Nam trong hoàn thiện 

chính sách BVQLNTD. 

5. Phương pháp nghiên cứu  

5.1. Phương pháp luận nghiên cứu 

Phương pháp luận nghiên cứu: Luận án sử dụng phương pháp luận 

duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để khái quát hóa một cách cơ bản 

khung lý luận về hoàn thiện chính sách BVQLNTD. Trên cơ sở đó, luận 



8 

án đưa ra khái niệm và xác định nội dung, khung phân tích của luận án. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sinh sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu 

sau để xây dựng luận án: 

- Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp: Phương pháp này được sử 

dụng trong suốt quá trình nghiên cứu các nội dung của luận án. Dữ liệu thứ 

cấp thu thập và phân tích là những dữ liệu liên quan đến chính sách 

BVQLNTD và hoàn thiện chính sách BVQLNTD tại Việt Nam. Dữ liệu 

thu thập từ các nguồn khác nhau (các nghiên cứu có liên quan, các cơ quan 

quản lý, các tổ chức BVQLNTD) được kiểm tra theo tiêu thức về tính 

chính xác, tính thích hợp và tính thời sự. Các dữ liệu được đối chiếu và so 

sánh có sự nhất quán và đảm bảo độ tin cậy cao để có cơ sở tư liệu, thông 

tin phục vụ cho việc phân tích thực trạng hoàn thiện chính sách 

BVQLNTD. 

- Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp: Nhằm củng cố, cập nhật 

thêm những thông tin, số liệu phục vụ cho phân tích thực trạng hoàn thiện 

chính sách BVQLNTD tại Việt Nam thời kỳ 1997 - 2024, nghiên cứu sinh 

thực hiện điều tra, khảo sát. Nghiên cứu sinh phát phiếu khảo sát, trực tiếp 

phỏng vấn NTD, doanh nghiệp và các chuyên gia nhằm thu thập các thông 

tin làm rõ vấn đề nghiên cứu và xử lý kết quả điều tra, khảo sát phục vụ 

cho nghiên cứu các nội dung của luận án. 

Đối tượng điều tra, khảo sát là NTD ở tất cả các vùng miền trên cả 

nước (học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, hưu trí, người làm 

nghề tự do), các doanh nghiệp (doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng 

hóa), cá nhân kinh doanh và các chuyên gia (các cán bộ chuyên trách của Ủy 

ban Cạnh tranh quốc gia, của các Sở Công Thương, của các Hội BVNTD, 

các nhà nghiên cứu và giảng viên các trường đại học có liên quan tới 

BVQLNTD). Tổng số phiếu phát ra là 350 phiếu, tổng số phiếu thu về là 327 

phiếu, tổng số phiếu đủ tiêu chuẩn xử lý là 315 phiếu. Phiếu khảo sát được 

chia làm 2 phần: Phần I - Thông tin chung về người điền phiếu; Phần II - Ý 
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kiến đánh giá về thực trạng hoàn thiện chính sách BVQLNTD thời kỳ 1997 - 

2024. Nghiên cứu sinh là người thực hiện việc điều tra, khảo sát. 

Phương pháp này được sử dụng để nghiên cứu về thực trạng hoàn 

thiện chính sách BVQLNTD thời kỳ 1997 - 2024. Kết quả điều tra, khảo sát 

được phân tích và trình bày ở Mục 2.3 “Đánh giá thực trạng hoàn thiện 

chính sách BVQLNTD tại Việt Nam thời kỳ 1997 - 2024”. Phương pháp 

điều tra giúp cho nghiên cứu sinh có những đánh giá khách quan về thực 

trạng hoàn thiện chính sách BVQLNTD tại Việt Nam thời kỳ 1997 - 

2024.  

- Phương pháp tổng hợp, thống kê và phân tích kinh tế: Phương 

pháp này được sử dụng nhằm xử lý, phân tích các số liệu thống kê về 

thực trạng hoàn thiện chính sách BVQLNTD tại Việt Nam thời kỳ 1997 - 

2024, tổng hợp thành các bảng, biểu phục vụ cho việc phân tích và đưa ra 

những nhận định, đánh giá.  

- Phương pháp luật so sánh: Đây là phương pháp mà nghiên cứu sinh 

sử dụng để so sánh chính sách, pháp luật BVQLNTD tại Việt Nam với chính 

sách, pháp luật BVQLNTD của các nước trên thế giới, cam kết quốc tế của 

Việt Nam về BVQLNTD và với hệ thống chính sách, pháp luật hiện hành 

của Việt Nam để xem chính sách, pháp luật BVQLNTD tại Việt Nam đã đầy 

đủ, đồng bộ và tương thích với chính sách, pháp luật quốc tế và Việt Nam 

chưa? Qua đó chỉ ra những văn bản chính sách, pháp luật BVQLNTD cần 

phải sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới. 

- Phương pháp chuyên gia: Phương pháp này được sử dụng nhằm 

tham khảo ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học về cơ sở lý luận về 

hoàn thiện chính sách BVQLNTD, thực trạng hoàn thiện chính sách 

BVQLNTD thời kỳ 1997 - 2024 và các giải pháp hoàn thiện chính sách 

BVQLNTD tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Trong toàn bộ 

quá trình từ khi viết báo cáo tổng quan 3 chuyên đề, viết luận án, nghiên 

cứu sinh gửi nội dung báo cáo cho các chuyên gia có trình độ chuyên 
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môn, nghiệp vụ liên quan đến nội dung nghiên cứu của luận án để xin ý 

kiến, góp ý nhằm hoàn thiện nội dung của luận án một cách tốt nhất.  

6. Đóng góp mới của luận án 

Luận án có những đóng góp mới cả về mặt lý luận và thực tiễn. 

6.1. Đóng góp mới của luận án về mặt lý luận 

Luận án có những đóng góp mới về mặt lý luận như sau: 

- Thứ nhất, hệ thống hóa, làm rõ những vấn đề lý luận về hoàn 

thiện chính sách BVQLNTD: Xây dựng các khái niệm (về NTD, quyền 

lợi NTD, BVQLNTD, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, kinh doanh 

có trách nhiệm), vai trò của BVQLNTD, trách nhiệm của các chủ thể có 

liên quan (trách nhiệm của nhà nước, của các tổ chức cá nhân kinh doanh, 

của NTD và của các tổ chức xã hội); phân tích khái niệm về chính sách, 

chính sách BVQLNTD, công cụ và các nhân tố tác động đến chính sách 

BVQLNTD, quy trình chính sách (xây dựng chính sách, thực thi chính 

sách, đánh giá chính sách, tác động của chính sách đến BVQLNTD).  

- Thứ hai, xác lập khung khổ lý thuyết làm cơ sở cho việc phân tích 

và đánh giá thực trạng hoàn thiện chính sách BVQLNTD của Việt Nam ở 

Chương sau: Đưa ra khái niệm về hoàn thiện chính sách, hoàn thiện chính 

sách BVQLNTD; nội dung của hoàn thiện chính sách BVQLNTD; tiêu 

chí đánh giá hoàn thiện chính sách BVQLNTD.  

- Thứ ba, nghiên cứu kinh nghiệm của ba nước là Pháp, Hoa Kỳ 

và Hàn Quốc về hoàn thiện chính sách BVQLNTD và rút ra 08 bài học 

kinh nghiệm có thể vận dụng cho Việt Nam: (i) Thường xuyên rà soát 

các văn bản chính BVNTD để điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù 

hợp với thực tiễn thương mại và đồng bộ với pháp luật chuyên ngành; 

(ii) Xây dựng, ban hành các văn bản pháp luật về BVNTD để cụ thể hóa 

chính sách BVNTD; (iii) Sửa đổi, bổ sung Luật BVNTD, các Luật về 

BVNTD khi các Luật không còn phù hợp với thực tiễn thương mại; (iv) 

Thường xuyên cập nhật các văn bản chính sách, pháp luật về BVNTD; 

(v) Tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BVNTD; 
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(vi) Cơ quan BVNTD đủ mạnh; (vii) Quy định rõ quyền hạn và trách 

nhiệm của các Hiệp hội/Hội BVNTD trong các văn bản chính sách, pháp 

luật BVNTD; (viii) Tham vấn các Hiệp hội/Hội BVNTD, doanh nghiệp 

trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách BVNTD. 

 6.2. Đóng góp mới của Luận án về mặt thực tiễn 

Luận án có những đóng góp mới về mặt thực tiễn như sau:   

- Thứ nhất, phân tích thực trạng chính sách BVQLNTD tại Việt 

Nam thời kỳ 1997 - 2024: Cam kết quốc tế về BVQLNTD (cam kết của 

Việt Nam trong AANZFTA, CPTPP, RCEP); thực trạng xây dựng và 

thực thi chính sách BVQLNTD tại Việt Nam thời kỳ 1997 - 2024.   

 Thứ hai, phân tích thực trạng hoàn thiện chính sách BVQLNTD 

tại Việt Nam thời kỳ 1997 - 2024: Thực trạng hoàn thiện chính sách 

BVQLNTD tại Việt Nam thời kỳ 1997 - 2010; thực trạng hoàn thiện 

chính sách BVQLNTD tại Việt Nam thời kỳ 2011 - 2024.  

- Thứ ba, trên cơ sở phân tích thực trạng hoàn thiện chính sách 

BVQLNTD tại Việt Nam thời kỳ 1997 - 2024, luận án đã đưa ra 

những nhận định, đánh giá về thành tựu đạt được, hạn chế về hoàn 

thiện chính sách BVQLNTD tại Việt Nam. Bên cạnh đó, luận án còn 

chỉ rõ nguyên nhân của những thành tựu đạt được và hạn chế đó. 

Luận án đã chỉ ra 5 thành tựu đạt được, gồm: Chính sách 

BVQLNTD tại Việt Nam dần được hoàn thiện; chính sách BVQLNTD 

khá đầy đủ, đồng bộ và khả thi; chính sách BVQLNTD đảm bảo công 

bằng, BVNTD yếu thế; chính sách BVQLNTD được ban hành kịp thời, tạo 

hành lang pháp lý cho hoạt động BVQLNTD tại Việt Nam; chính sách 

BVQLNTD thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững; và 9 nguyên nhân 

của thành tựu. 

Luận án đã chỉ ra 5 hạn chế, gồm: Thiếu một số quy định về 

BVQLNTD; một số quy định của chính sách BVQLNTD chưa rõ; chế tài 

xử phạt còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe; hiệu lực thực thi của chính sách 
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BVQLNTD còn hạn chế; hiệu quả thực thi của chính sách BVQLNTD 

còn thấp; và 10 nguyên nhân của hạn chế. 

- Thứ tư, dự báo bối cảnh quốc tế và trong nước ảnh hưởng tới 

hoàn thiện chính sách BVQLNTD tại Việt Nam, với 6 bối cảnh quốc 

tế và 6 bối cảnh trong nước.   

- Thứ năm, đưa ra 5 quan điểm, 5 định hướng và 5 giải pháp/nhóm 

giải pháp hoàn thiện chính sách BVQLNTD tại Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn 2045. Những giải pháp này xây dựng trên cơ sở những luận cứ 

khoa học được luận giải một cách sâu sắc về lý luận và thực tiễn. 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần lời cảm ơn, mục lục, danh mục chữ viết tắt, danh mục 

hình, mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, phần nội 

dung của luận án được kết cấu thành các chương. Cụ thể như sau: 

- Chương 1: Cơ sở lý luận về hoàn thiện chính sách bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng; 

- Chương 2: Thực trạng hoàn thiện chính sách bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng tại Việt Nam thời kỳ 1997 - 2024;  

- Chương 3: Quan điểm, định hướng và giải pháp hoàn thiện 

chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn 2045. 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH 

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG 

 

1.1. VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU 

DÙNG 

1.1.1. Các khái niệm có liên quan  

1.1.1.1. Khái niệm về người tiêu dùng 

NTD là cá nhân mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích 

tiêu dùng. Hộ gia đình, tổ chức được coi là NTD khi mua hoặc sử dụng 

hàng hóa, dịch vụ không vì mục đích kinh doanh.  

1.1.1.2. Khái niệm về quyền lợi người tiêu dùng 

Quyền lợi NTD là các quyền và lợi ích hợp pháp mà NTD được 

hưởng theo quy định của chính sách, pháp luật BVQLNTD.  

1.1.1.3. Khái niệm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

BVQLNTD là việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cá 

nhân, tổ chức là chủ thể mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu 

dùng, sinh hoạt hàng ngày. 

1.1.1.4. Khái niệm về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là sự cam kết của doanh 

nghiệp đóng góp cho sự phát triển bền vững, thông qua những hoạt động 

nhằm bảo vệ môi trường, đóng góp cho cộng đồng, bảo đảm an toàn và lợi 

ích cho NTD, nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động, của cộng 

đồng và của toàn xã hội theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp cũng như vì sự 

phát triển chung của xã hội. 

1.1.1.5. Khái niệm kinh doanh có trách nhiệm 

Kinh doanh có trách nhiệm là hoạt động kinh doanh tuân thủ pháp 

luật và thực hiện các biện pháp đánh giá, ngăn ngừa, giảm thiểu và khắc 

phục các tác động bất lợi của hoạt động kinh doanh đối với con người, 

môi trường và xã hội. 



14 

1.1.2. Vai trò của bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

BVQLNTD có các vai trò: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

NTD; góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và công bằng; 

góp phần phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế; thúc đẩy tiêu dùng bền 

vững và trách nhiệm xã hội; nâng cao nhận thức của NTD và xã hội; góp 

phần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường; ổn định xã hội và 

phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. 

1.1.3. Trách nhiệm của các chủ thể có liên quan 

1.1.3.1. Trách nhiệm của nhà nước, các cơ quan chức năng  

Trách nhiệm của nhà nước và các cơ quan chức năng trong 

BVQLNTD như: Xây dựng và hoàn thiện chính sách BVQLNTD; tổ 

chức thực thi chính sách, pháp luật BVQLNTD và giám sát thị trường; 

BVQLNTD thông qua hệ thống giải quyết tranh chấp; tuyên truyền, giáo 

dục, nâng cao nhận thức xã hội; khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức xã 

hội tham gia BVQLNTD; thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững 

hướng đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. 

1.1.3.2. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh 

Tổ chức, cá nhân kinh doanh (bao gồm doanh nghiệp sản xuất, 

doanh nghiệp nhập khẩu, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa và các hộ 

kinh doanh cá thể) - đối tượng chịu sự tác động của chính sách có trách 

nhiệm BVQLNTD như: Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực và rõ ràng; 

đảm bảo chất lượng và an toàn hàng hóa, dịch vụ; tôn trọng và bảo vệ 

quyền lợi hợp pháp của NTD; thiết lập cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu 

nại; kinh doanh có đạo đức và trách nhiệm xã hội. 

 1.1.3.3. Trách nhiệm của các tổ chức xã hội 

Trách nhiệm của các tổ chức xã hội trong BVQLNTD: Tuyên 

truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của NTD; giám sát và phản ánh các 

vấn đề liên quan đến tiêu dùng; tư vấn và hỗ trợ NTD; tham gia xây dựng 

chính sách, pháp luật BVQLNTD; giám sát thị trường và cảnh báo rủi ro; 
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tham gia BVQLNTD khi xảy ra xung đột lợi ích, giải quyết tranh chấp; 

hợp tác, phối hợp với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.  

1.1.3.4. Trách nhiệm của người tiêu dùng 

NTD là đối tượng thụ hưởng của chính sách BVQLNTD. Trách 

nhiệm của NTD trong việc bảo vệ quyền lợi của mình: Chấp hành các quy 

định của chính sách BVQLNTD; tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình khi mua sắm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và tiêu dùng các sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ đó; là NTD thông minh có trách nhiệm. 

1.2. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU 

DÙNG  

1.2.1. Khái niệm, công cụ và nhân tố tác động đến chính sách  

1.2.1.1. Khái niệm về chính sách 

Chính sách là hệ thống các chủ trương, nguyên tắc, quy định, công 

cụ và biện pháp thích hợp mà nhà nước áp dụng để đạt được các mục tiêu 

đề ra, với những điều kiện thực hiện nhất định và trong một thời hạn xác 

định. 

1.2.1.2. Khái niệm về chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng 

Chính sách BVQLNTD là hệ thống các chủ trương, nguyên tắc, 

quy định, công cụ và biện pháp thích hợp mà nhà nước áp dụng để 

BVQLNTD trước những hành vi xâm phạm quyền lợi NTD của các tổ 

chức, cá nhân kinh doanh. 

1.2.1.3. Công cụ chính sách 

Chính sách BVQLNTD gồm nhiều công cụ nhằm đảm bảo quyền 

và lợi ích hợp pháp của NTD như: Các biện pháp quản lý kinh tế; các biện 

pháp về thuế, tín dụng ưu đãi; các biện pháp về trợ cấp/trợ giá/bảo lãnh; 

các biện pháp mang tính hỗ trợ nhằm đạt mục tiêu của chính sách; các 

biện pháp truyền thông, quản lý và phát triển công nghệ thông tin; các 

biện pháp hành chính; các hành động trực tiếp của chính phủ. 
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1.2.1.3. Nhân tố tác động đến chính sách 

 Chính sách BVQLNTD chịu ảnh hưởng từ nhiều nhân tố khác 

nhau. Các nhân tố tác động đến chính sách BVQLNTD được chia thành 

05 nhóm: (i) Kinh tế (phát triển kinh tế, cạnh tranh trên thị trường, thu 

nhập và sức mua của NTD); (ii) Xã hội (nhận thức và trình độ của NTD, 

văn hoá tiêu dùng, sự phát triển của các tổ chức BVQLNTD); (iii) Pháp 

lý (khung pháp lý hiện hành, bộ máy thực thi pháp luật); (iv) Công nghệ 

(sự phát triển của công nghệ thông tin, công nghệ sản xuất và kiểm định 

chất lượng); và (v) Quốc tế (hội nhập kinh tế quốc tế; áp lực từ các tổ 

chức quốc tế). 

1.2.2. Quy trình chính sách  

1.2.2.1. Xây dựng chính sách (Hoạch định chính sách) 

Xây dựng chính sách BVQLNTD gồm hai nội dung: Xây dựng 

chương trình xây dựng văn bản chính sách; chuẩn bị các văn bản dự thảo 

chính sách; ban hành và công bố văn bản chính sách.  

1.2.2.2. Thực thi chính sách 

Thực thi chính sách BVQLNTD có vai trò thực hiện mục tiêu 

chính sách, kiểm nghiệm chính sách trong thực tế và góp phần cung cấp 

luận cứ cho việc hoạch định, ban hành chính sách tiếp theo. Thực thi 

chính sách BVQLNTD gồm ba nội dung: Xây dựng và ban hành văn bản 

chương trình thực thi chính sách; tổ chức thực thi các văn bản chương 

trình thực thi chính sách và kiểm soát; sơ kết, tổng kết thực thi chính 

sách. 

1.2.2.3. Đánh giá chính sách 

Đánh giá chính sách BVQLNTD về thực chất là đánh giá hiệu 

quả và mức độ đạt được của các mục tiêu đã đề ra và đánh giá sự ảnh 

hưởng của chính sách tới các bên liên quan.  
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1.2.3. Tác động của chính sách đối với bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng 

1.2.3.1. Đối với hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

Tác động của chính sách BVQLNTD đối với hoạt động BVQLNTD: 

Tạo hành lang pháp lý cho hoạt động BVQLNTD; tạo điều kiện thuận lợi 

để các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và 

phát huy sự chủ động trong hoạt động BVQLNTD; khuyến khích, hỗ trợ 

tổ chức, cá nhân kinh doanh nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học 

công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hoạt động BVQLNTD;…  

1.2.3.2. Đối với người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng 

Tác động của chính sách BVQLNTD đối với NTD và BVQLNTD: 

Bảo vệ quyền lợi của NTD; tạo điều kiện thuận lợi để NTD thực hiện đầy 

đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc BVQLNTD; bảo vệ NTD 

trước vấn nạn buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất 

lượng; BVQLNTD trên không gian mạng; BVQLNTD trong bối cảnh các 

loại hình kinh doanh thương mại ngày càng đa dạng. 

1.3. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOÀN THIỆN 

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG 

1.3.1. Khái niệm hoàn thiện chính sách  

Hoàn thiện chính sách BVQLNTD là rà soát, sửa đổi và bổ sung 

các văn bản chính sách BVQLNTD cho phù hợp với thực tiễn và nhu cầu 

phát triển để đạt được sự đầy đủ, đồng bộ của chính sách và nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả thực thi của chính sách BVQLNTD.   

1.3.2. Nội dung hoàn thiện chính sách  

1.3.2.1. Rà soát các văn bản chính sách 

Rà soát các văn bản chính sách BVQLNTD: (i) Rà soát tính hợp 

pháp và thống nhất trong hệ thống chính sách, pháp luật; (ii) Rà soát tính 

thực tiễn và khả thi của chính sách BVQLNTD; (iii) Rà soát tính rõ ràng, 
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minh bạch và dễ thực hiện; (iv) Đánh giá tác động của văn bản chính sách 

BVQLNTD; (v) Kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc loại bỏ. 

1.3.2.2. Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc loại bỏ một số văn bản 

chính sách 

Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc loại bỏ một số văn bản chính sách 

BVQLNTD: (i) Sửa đổi nội dung không còn phù hợp; (ii) Bổ sung quy 

định còn thiếu, chưa rõ ràng; (iii) Điều chỉnh phạm vi điều chỉnh và đối 

tượng áp dụng; (iv) Hoàn thiện quy trình, thủ tục thực hiện chính sách 

BVQLNTD; (v) Cập nhật căn cứ pháp lý và điều chỉnh thuật ngữ; (vi) Bổ 

sung cơ chế giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm; (vii) Rà soát tính tương 

thích với điều ước quốc tế, cam kết quốc tế. 

1.3.3. Tiêu chí đánh giá hoàn thiện chính sách  

Hoàn thiện chính sách BVQLNTD gồm 02 nội dung là rà soát các 

văn bản chính sách BVQLNTD và sửa đổi, bổ sung một số văn bản chính 

sách BVQLNTD. Sau quá trình hoàn thiện chính sách, sẽ có một số văn 

bản chính sách được sửa đổi bổ sung và một số văn bản chính sách được 

xây dựng mới. Đánh giá hoàn thiện chính sách BVQLNTD dựa trên các 

tiêu chí: (i) Số lần phải sửa đổi, bổ sung văn bản chính sách; (ii) văn bản 

chính sách được sửa đổi, xây dựng mới phải đáp ứng các tiêu chí như tính đầy 

đủ đồng bộ, tính khả thi, tính công bằng, tính hiệu lực, tính hiệu quả. 

1.4. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ HOÀN THIỆN CHÍNH 

SÁCH BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ BÀI HỌC 

KINH NGHIỆM CÓ THỂ VẬN DỤNG CHO VIỆT NAM 

1.4.1. Kinh nghiệm quốc tế về hoàn thiện chính sách 

1.4.1.1. Kinh nghiệm của Pháp  

Pháp rất quan tâm đến việc BVNTD, quốc gia này chú trọng tới 

việc hoàn thiện chính sách BVNTD theo hướng: (i) Thường xuyên rà soát 

các văn bản chính sách, pháp luật về BVNTD để điều chỉnh, bổ sung, sửa 

đổi cho phù hợp với thực tiễn thương mại; (ii) Xây dựng Bộ luật BVNTD 
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và hàng năm cập nhật các văn bản hướng dẫn để bổ sung các quy định về 

BVNTD cho phù hợp với thực tiễn thương mại; (iii) Tích cực tuyên 

truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BVNTD; (iv) Tham vấn các tổ 

chức NTD, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính 

sách;… 

1.4.1.2. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ 

Hoa Kỳ là quốc gia rất chú trọng BVNTD, hoàn thiện chính sách 

BVNTD theo hướng: (i) Cập nhập các văn bản chính sách, pháp luật về 

BVNTD, bổ sung, chỉnh sửa hoặc ban hành văn bản mới phù hợp với 

thực tiễn thương mại; (ii) Các luật về BVNTD được cập nhật văn bản 

mới hàng năm, được chỉnh sửa khi cần thiết để phù hợp với thực tiễn; (iii) 

Các luật về BVNTD quy định cụ thể trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan 

BVNTD, doanh nghiệp và NTD; (iv) Tuyên truyền phổ biến chính sách, 

pháp luật về BVNTD;…  

1.4.1.3. Kinh nghiệm của Hàn Quốc  

Hàn Quốc là quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong khu vực và thế 

giới trong việc hoàn thiện chính sách BVNTD. Hàn Quốc rất chú trọng tới 

việc hoàn thiện chính sách BVNTD thông qua việc thường xuyên rà soát các 

văn bản chính sách về BVNTD để bổ sung, chỉnh sửa hoặc ban hành văn bản 

mới phù hợp với thực tiễn thương mại, kịp thời điều chỉnh những hành vi vi 

phạm quyền lợi NTD mới phát sinh trên thực tế; xây dựng và sửa đổi Bộ luật 

BVNTD (Bộ luật quy định rõ quyền của NTD, nghĩa vụ của NTD, của Nhà 

nước, chính quyền địa phương và doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn 

thi hành; cập nhật các văn bản pháp luật về BVNTD; tham vấn các tổ chức 

NTD, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách 

BVNTD;… 

1.4.2. Bài học kinh nghiệm có thể vận dụng cho Việt Nam 

Qua nghiên cứu những bài học kinh nghiệm của Pháp, Hoa Kỳ và 

Hàn Quốc về hoàn thiện chính sách BVNTD gợi mở cho Việt Nam một 

số bài học kinh nghiệm sau: (1) Thường xuyên rà soát các văn bản 
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chính BVNTD để điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực 

tiễn thương mại và đồng bộ với pháp luật chuyên ngành; (2) Xây dựng, 

ban hành các văn bản pháp luật về BVNTD để cụ thể hóa chính sách 

BVNTD; (3) Sửa đổi, bổ sung Bộ luật/Luật BVNTD, các Luật về BVNTD 

khi các Luật không còn phù hợp với thực tiễn thương mại; (4) Thường 

xuyên cập nhật các văn bản chính sách, pháp luật về BVNTD; (5) Tích 

cực tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BVNTD;… 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH BẢO 

VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI VIỆT NAM THỜI KỲ 

1997 - 2024 

 

2.1. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH 

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI VIỆT NAM THỜI 

KỲ 1997 - 2024  

2.1.1. Thực trạng hoàn thiện chính sách bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng tại Việt Nam thời kỳ 1997 - 2010 

2.1.1.1. Rà soát các văn bản chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng  

Trên cơ sở rà soát các văn bản chính sách BVQLNTD thời kỳ 1997 

- 2010 nhận thấy, Pháp lệnh BVQLNTD 1999 có nhiều hạn chế, cần phải 

xây dựng Luật BVQLNTD thay thế Pháp lệnh BVQLNTD và một số văn 

bản hướng dẫn thi hành nhằm khắc phục những hạn chế của Pháp lệnh, 

bổ sung những điểm mới phù hợp với thực tiễn, tương thích, đồng bộ với 

hệ thống chính sách, pháp luật hiện hành và nội luật hóa các cam kết 

quốc tế của Việt Nam về BVNTD. 

2.1.1.2. Sửa đổi, bổ sung và thay thế một số văn bản chính sách 

Để hoàn thiện chính sách BVQLNTD thời kỳ 1997 - 2010, Việt 

Nam đã xây dựng Luật BVQLNTD 2010 thay thế Pháp lệnh BVQLNTD 

1999 theo hướng đầy đủ, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn thương mại và 

cam kết quốc tế của Việt Nam về BVNTD; và ban hành các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật.  

2.1.2. Thực trạng hoàn thiện chính sách bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng tại Việt Nam thời kỳ 2011 - 2024 

2.1.2.1. Rà soát các văn bản chính sách bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng  

Trên cơ sở rà soát các văn bản chính sách BVQLNTD thời kỳ 2011 

- 2024  nhận thấy, Luật BVQLNTD 2010 còn hạn chế, một số quy định 
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không còn phù hợp với thực tiễn thương mại, không tương thích với các 

Luật chuyên ngành đã được sửa đổi hoặc xây dựng mới, cần phải sửa đổi 

Luật BVQLNTD 2010 và một số văn bản hướng dẫn thi hành nhằm khắc 

phục những tồn tại, bất cập đặt ra trong quá trình thực thi mà còn thực 

hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện thể chế, chính sách 

BVQLNTD; đảm bảo phù hợp, đồng bộ với các văn bản trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam, đặc biệt là các quy định của Bộ luật Dân sự và các 

văn bản chính sách pháp luật chuyên ngành; đảm bảo thực hiện các cam 

kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, tham gia hoặc đang trong quá trình 

hoàn thiện thủ tục để tham gia.  

2.1.2.2. Sửa đổi, bổ sung và thay thế một số văn bản chính sách 

Để hoàn thiện chính sách BVQLNTD thời kỳ 2011 - 2024, Việt 

Nam đã sửa đổi Luật BVQLNTD 2010 theo hướng đầy đủ, đồng bộ, phù 

hợp với thực tiễn thương mại và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; và ban 

hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. So với Luật BVQLNTD 2010, 

Luật BVQLNTD 2023 có một số điểm mới như đối tượng áp dụng, quyền 

và nghĩa vụ của NTD, BVQLNTD dễ bị tổn thương… Luật BVQLNTD 

2023 thay thế Luật BVQLNTD 2010, trừ trường hợp quy định tại Điểm a 

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 80 của Luật này.   

2.2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH 

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI VIỆT NAM THỜI 

KỲ 1997 - 2024 

2.2.1. Thành tựu đạt được và nguyên nhân 

2.2.1.1. Thành tựu đạt được  

27 năm xây dựng và thực thi chính sách BVQLNTD (1997 - 2024), 

các quy định của chính sách BVQLNTD đã góp phần thay đổi mạnh mẽ, 

đồng thời kiến tạo khung khổ, nền tảng cơ bản vững chắc để tiếp tục tạo 

dựng sự phát triển của hoạt động BVQLNTD tại Việt Nam. Những thành 

tựu đạt được của hoàn thiện chính sách BVQLNTD tại Việt Nam như: 

Chính sách BVQLNTD tại Việt Nam dần được hoàn thiện; chính sách 
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BVQLNTD khá đầy đủ, đồng bộ và khả thi; chính sách BVQLNTD đảm 

bảo công bằng, bảo vệ NTD yếu thế; chính sách BVQLNTD được ban 

hành kịp thời, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động BVQLNTD tại Việt 

Nam; chính sách BVQLNTD thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững.   

2.2.1.2. Nguyên nhân của những thành tựu đạt được 

Nguyên nhân của những thành tựu đạt được trong việc hoàn thiện 

chính sách BVQLNTD thời kỳ 1997 - 2024: Đảng và Nhà nước Việt 

Nam luôn chú trọng tới công tác BVQLNTD và việc xây dựng, hoàn 

thiện chính sách, pháp luật BVQLNTD; Hình thành hệ thống các cơ 

quan QLNN về BVQLNTD từ Trung ương đến địa phương thực thi chính 

sách BVQLNTD; Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường triển khai 

thực hiện;…  

2.2.2. Hạn chế và nguyên nhân 

2.2.2.1. Hạn chế  

Bên cạnh những thành tựu đạt được, hoàn thiện chính sách 

BVQLNTD thời kỳ 1997 - 2024 còn những hạn chế: Thiếu một số quy 

định về BVQLNTD; một số quy định của chính sách BVQLNTD chưa 

rõ; chế tài xử phạt còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe; hiệu lực thực thi của 

chính sách BVQLNTD còn hạn chế; hiệu quả thực thi của chính sách 

BVQLNTD còn thấp. 

2.2.2.1. Nguyên nhân của hạn chế 

Những hạn chế trong hoàn thiện chính sách BVQLNTD tại Việt 

Nam do những nguyên nhân: Cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa 

phương trong xây dựng và hoàn thiện chính sách BVQLNTD còn bất 

cập; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan QLNN trong thực thi chính sách 

BVQLNTD chưa chặt chẽ và hiệu quả; công tác tuyên truyền, phổ biến 

chính sách, pháp luật BVQLNTD chưa thực sự hiệu quả, khiến cả doanh 

nghiệp lẫn NTD chưa nhận thức được đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của 

mình; thiếu nguồn lực và kinh phí cho công tác BVQLNTD… 
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CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN 

THIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG 

TẠI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN 2045 

 

3.1. BỐI CẢNH QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC ẢNH 

HƯỞNG ĐẾN HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ QUYỀN LỢI 

NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM 

NHÌN 2045 

3.1.1. Bối cảnh quốc tế  

Thứ nhất, giai đoạn đến năm 2030, kinh tế và thương mại toàn 

cầu phục hồi và có triển vọng phát triển trong bối cảnh thế giới có 

những chuyển biến nhanh và khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các 

nước lớn, xu hướng bảo hộ, xung đột thương mại tiếp tục gia tăng.  

Thứ hai, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư làm thay đổi cấu trúc 

sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu, phát triển thương mại số.  

Thứ ba, hệ thống chính sách, pháp luật BVNTD trên thế giới liên 

tục được hoàn thiện theo hướng đáp ứng các yêu cầu phát triển nhanh tại 

từng quốc gia cũng như trên toàn thế giới.  

3.1.2. Bối cảnh trong nước  

Thứ nhất, Việt Nam đẩy mạnh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 

đầy đủ, hiện đại, phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước trong thời 

kỳ mới, qua đó tạo lập các điều kiện thị trường bình đẳng cho mọi thành 

phần kinh tế tham gia.  

Thứ hai, TMĐT phát triển mạnh mẽ, trở thành xu hướng lớn trong 

thương mại toàn cầu. Tại Việt Nam, TMĐT phát triển nhanh, trở thành 

kênh phân phối quan trọng phục vụ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, đáp 

ứng nhu cầu của người dân và góp phần phát triển dịch vụ tài chính, thanh 

toán hiện đại.  

Thứ ba, sau hơn 25 năm thực thi chính sách BVQLNTD và hơn 12 

năm thực thi Luật BVQLNTD, phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam đã 
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bước đầu biết đến và vận dụng ở các mức độ khác nhau các quy định của 

chính sách, pháp luật BVQLNTD trong hoạt động kinh doanh của mình.  

3.2. QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CHÍNH 

SÁCH BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI VIỆT 

NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN 2045 

3.2.1. Quan điểm  

Một là, hoàn thiện chính sách BVQLNTD phải bám sát các quan 

điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về quyền con người.  

Hai là, hoàn thiện chính sách BVQLNTD phải gắn kết BVQLNTD 

với phát triển kinh tế bền vững  

Ba là, hoàn thiện chính sách BVQLNTD phải đảm bảo tính đồng 

bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật và có tính khả thi.  

Bốn là, hoàn thiện chính sách BVQLNTD phải coi trọng công tác 

tổng kết thực tiễn, rà soát hệ thống hóa và phổ biến chính sách, pháp luật.  

Năm là, hoàn thiện chính sách BVQLNTD phải phù hợp với các 

điều ước quốc tế và cam kết trong các FTA mà Việt Nam tham gia. 

3.2.2. Định hướng  

Một là, hoàn thiện chính sách BVQLNTD theo hướng phù hợp với 

yêu cầu thực tiễn, tương thích với các Điều ước quốc tế  và các luật liên 

quan của Việt Nam.  

Hai là, hoàn thiện chính sách BVQLNTD theo hướng bảo đảm sự 

công bằng trong giao dịch dân sự giữa NTD và tổ chức, cá nhân kinh 

doanh. 

Ba là, hoàn thiện chính sách BVQLNTD theo hướng bảo vệ quyền, 

lợi ích hợp pháp của NTD đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp 

của các tổ chức, cá nhân kinh doanh. 

Bốn là, hoàn thiện chính sách BVQLNTD theo hướng nâng cao 

trách nhiệm của cơ quan QLNN về BVQLNTD, khuyến khích các tổ 

chức, cá nhân kinh doanh tham gia công tác BVQLNTD. 



26 

Năm là, hoàn thiện chính sách BVQLNTD theo hướng hình thành 

cơ chế hợp tác quốc tế nhằm đảm bảo căn cứ pháp lý giải quyết tranh 

chấp tiêu dùng có yếu tố nước ngoài.  

3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN CHÍNH 

SÁCH BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI VIỆT 

NAM 

3.3.1. Đổi mới việc xây dựng và hoàn thiện chính sách 

Đổi mới tư duy và phương pháp tiếp cận chính sách BVQLNTD; 

nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo; hoàn thiện quy trình 

xây dựng và ban hành chính sách; tăng cường công tác đánh giá chính 

sách; nâng cao năng lực đội ngũ xây dựng chính sách; phổ biến rộng rãi 

các văn bản chính sách, pháp luật BVQLNTD trước khi các văn bản 

chính sách có hiệu lực để các cơ quan quản lý và doanh nghiệp nắm 

bắt được và có sự chủ động cần thiết trong hoạt động quản lý nhà 

nước và sản xuất, kinh doanh. 

3.3.2. Rà soát các văn bản chính sách 

Rà soát các văn bản chính sách BVQLNTD để chỉ ra những văn 

bản cần sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới nhằm đảm bảo hoàn thiện khung 

pháp lý, chính sách đầy đủ, đồng bộ, rõ ràng và minh bạch, phù hợp với 

các quy định, cam kết quốc tế và tập quán tiêu dùng của người dân trong 

bối cảnh hội nhập quốc tế, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xu hướng 

chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển các giao dịch TMĐT. 

3.3.3. Sửa đổi, bổ sung và loại bỏ một số văn bản chính sách 

3.3.3.1. Sửa đổi, bổ sung một số văn bản chính sách BVQLNTD 

Để hoàn thiện chính sách BVQLNTD, cần phải sửa đổi, bổ sung 

một số văn bản chính sách/văn bản thực thi: Sửa đổi, bổ sung Quyết định 

số 659/QĐ-BCT ngày 15 tháng 02 năm 2012 về việc ban hành mẫu đơn 

đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; sửa đổi, bổ sung 

Thông tư số 10/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 5 năm 2013 ban hành mẫu 

đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. 



27 

3.3.3.2. Loại bỏ những văn bản chính sách BVQLNTD đã bị thay 

thế 

Những văn bản chính sách BVQLNTD đã bị thay thế không còn giá 

trị hiệu lực thi hành cần loại bỏ như: Pháp lệnh BVQLNTD 1999, Luật 

BVQLNTD 2010 trừ điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 80 của Luật và một 

số văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định số 69/2001/NĐ-CP, Nghị 

định số 55/2008/NĐ-CP, Nghị định số 99/2011/NĐ-CP, Nghị định số 

185/2013/NĐ-CP, Nghị định số 124/2015/NĐ-CP và Nghị định số 

141/2018/NĐCP. 

3.3.3.3. Hoàn thiện các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng 

- Hoàn thiện các quy định về trách nhiệm của nhà sản xuất, tổ 

chức, cá nhân kinh doanh. Cần quy định chặt chẽ hơn về trách nhiệm của 

nhà sản xuất, của tổ chức, cá nhân kinh doanh khi đưa hàng hoá lưu 

thông trên thị trường.  

- Hoàn thiện các quy định về hợp đồng giao kết với NTD, hợp 

đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung nhằm nâng cao hiệu quả 

BVNTD trong các giao dịch có liên quan. 

- Hoàn thiện các chế tài xử phạt đủ sức răn đe đối với những hành 

vi sai phạm ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khỏe, tính mạng... của NTD, 

nhất là đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và các đối tượng NTD yếu 

thế.  

3.3.4. Lồng ghép các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

trong các văn bản, lĩnh vực chuyên ngành có liên quan 

Để BVQLNTD cần phải lồng ghép các quy định về BVQLNTD 

trong các văn bản, lĩnh vực chuyên ngành có liên quan như TMĐT, quản 

lý thị trường…: 

- Trong lĩnh vực quản lý thị trường, các Nghị định của Chính 

phủ quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-99-2011-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-131015.aspx
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xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, trong sản xuất, kinh 

doanh xăng dầu cần phải lồng ghép các quy định về BVQLNTD.  

- Trong lĩnh vực TMĐT: Các Nghị định của Chính phủ về TMĐT 

cần phải lồng ghép các quy định về BVQLNTD, quy định rõ các hành 

vi cấm trong hoạt động TMĐT; trách nhiệm của thương nhân, tổ chức, 

cá nhân sở hữu website TMĐT bán hàng; trách nhiệm của thương nhân, 

tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐT; trách nhiệm của người 

bán trên sàn giao dịch TMĐT; trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của 

NTD;… 

3.3.5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng  

3.3.5.1. Ban hành Văn bản hợp nhất về Luật BVQLNTD  

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách BVQLNTD, 

trong thời gian tới sau khi Luật BVQLNTD thực thi được khoảng 3 - 5 

năm, Văn phòng Quốc hội cần ban hành Văn bản hợp nhất về Luật 

BVQLNTD để khắc phục những hạn chế của Luật BVQLNTD 2023 và 

Nghị định hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung những điểm sau: 

- Quy định về hàng hóa bị khuyết tật: Luật BVQLNTD cần có quy 

định, hướng dẫn phân biệt và áp dụng hai nhóm hàng hóa này để tránh 

việc chồng chéo khi áp dụng.  

- Quy định về giao dịch từ xa: Luật BVQLNTD nên có quy định cụ 

thể về các trường hợp giao dịch từ xa mà tổ chức, cá nhân phải tuân thủ 

các nội dung tại Điều 38; nên có các trường hợp loại trừ khi áp dụng quy 

định này. 

3.3.5.2. Tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 

trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng   

- Phát triển hệ thống cơ quan QLNN, tăng cường năng lực và nâng 

cao trách nhiệm đối với công tác BVQLNTD. 
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- Tăng cường phối hợp và thực thi giữa các cơ quan chức năng 

trong công tác chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng 

hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng. 

- Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử 

lý vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.  

3.3.5.3. Xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, gắn trách 

nhiệm của doanh nghiệp trong thực thi chính sách bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng với việc nâng cao lợi thế cạnh tranh sản phẩm, hàng 

hoá, dịch vụ 

Xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, gắn trách nhiệm của 

doanh nghiệp trong thực thi chính sách, pháp luật BVQLNTD với việc 

nâng cao lợi thế cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; tạo động lực 

nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và quốc gia. Tổ chức, cá 

nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nghiêm túc tuân thủ các 

nghĩa vụ đối với NTD, coi đây là lợi thế cạnh tranh và phát triển doanh 

nghiệp. 

3.3.5.4. Thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm 

Hoàn thiện chính sách, pháp luật về thực hành kinh doanh có trách 

nhiệm, nội luật hoá các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên; xây 

dựng các biện pháp ưu tiên, khuyến khích đối với các doanh nghiệp thực 

hành kinh doanh có trách nhiệm, cho thấy động lực và lợi ích từ hoạt 

động này mang lại. 

3.3.5.5. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng tiêu 

dùng 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật 

BVQLNTD đến từng nhóm đối tượng trong xã hội (NTD, doanh nghiệp, 

các hội BVNTD).  

- Đa dạng hóa phương thức truyền thông, đổi mới nội dung tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật BVQLNTD. Nâng cao 
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kiến thức, kỹ năng tiêu dùng cho toàn xã hội và tạo điều kiện thuận lợi để 

thực thi hiệu quả các quyền của NTD, nhất là với đối tượng NTD yếu thế. 

3.3.5.6. Giải pháp về phía Hội Bảo vệ người tiêu dùng 

Tham gia tích cực vào quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách 

BVQLNTD; tăng cường phổ biến các văn bản chính sách, pháp luật bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội 

BVQLNTD; phát triển mạng lưới các tổ chức xã hội tham gia 

BVQLNTD. 

3.3.5.7. Giải pháp về phía doanh nghiệp 

Tham gia vào xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật 

BVQLNTD; nâng cao kiến thức chính sách, pháp luật BVQLNTD; kiến 

nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của chính sách, pháp luật về 

BVQLNTD; xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn, chính sách BVQLNTD 

trong sản xuất, kinh doanh; chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp; chủ động, tích cực kinh doanh có trách nhiệm. 

3.3.2.8. Giải pháp về phía người tiêu dùng 

Nâng cao kiến thức về chính sách, pháp luật BVQLNTD, kỹ năng 

tiêu dùng; tham gia vào xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về  

BVQLNTD; tuân chủ chính sách, pháp luật BVQLNTD; chủ động và 

tích cực bảo vệ quyền lợi của mình. 
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KẾT LUẬN 

 

BVQLNTD có vị trí và vai trò quan trọng đối với sự phát triển 

bền vững của đất nước. Đảng và Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm 

tới việc BVQLNTD. Việt Nam đã ban hành và thực thi chính sách 

BVQLNTD từ năm 1997. Chính sách BVQLNTD tại Việt Nam thời kỳ 

1997 - 2024 được cụ thể hóa trong Pháp lệnh BVQLNTD 1999, Luật 

BVQLNTD 2010, Luật BVQLND 2023, các Luật chuyên ngành (Luật 

Thương mại, Luật Cạnh tranh…) và các văn bản hướng dẫn.   

Chính sách BVQLNTD tại Việt Nam thời kỳ 1997 - 2024 đã không 

ngừng được đổi mới và hoàn thiện cho phù hợp với thể chế kinh tế thị 

trường và cam kết hội nhập quốc tế. Chính sách BVQLNTD đã có những 

tác động tích cực tới việc BVQLNTD tại Việt Nam. Tuy nhiên, vì nhiều 

nguyên nhân cả khách quan và chủ quan, chính sách BVQLNTD còn một 

số hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến việc BVQLNTD trong bối cảnh 

Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và các phương thức thương 

mại thay đổi nhanh dưới tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.  

Giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2045, bối cảnh quốc tế và trong 

nước có nhiều chuyển biến ảnh hưởng tới việc hoàn thiện chính sách 

BVQLNTD. Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và các phương 

thức thương mại thay đổi nhanh dưới tác động của Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư. Do đó ảnh hưởng tới việc đề xuất quan điểm, định 

hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách BVQLNTD tại Việt Nam. 

Vì những lý do nêu trên, cần phải có nghiên cứu về cơ sở lý luận, 

phân tích và đánh giá thực trạng hoàn thiện chính sách BVQLNTD thời 

kỳ 1997 - 2024, đưa ra các quan điểm, định hướng và giải pháp hoàn 

thiện chính sách BVQLNTD tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. 

Luận án “Hoàn thiện chính sách BVQLNTD tại Việt Nam” đã phần nào 

đáp ứng được yêu cầu đặt ra hiện nay.  

BVQLNTD không chỉ mang lại lợi ích cho NTD mà còn thúc đẩy 
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xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh cho tổ chức, cá nhân kinh 

doanh, tạo động lực quan trọng cho nền kinh tế phát triển ổn định, đã đến 

lúc Việt Nam cần có những chính sách đột phá và thiết thực hơn nữa để 

BVQLNTD. Với mục tiêu nghiên cứu đặt ra, luận án đã nghiên cứu và đạt 

được một số kết quả sau: 

Thứ nhất, luận án bổ sung, làm rõ cơ sở lý luận về hoàn thiện chính 

sách, hoàn thiện chính sách BVQLNTD. Xây dựng nội dung hoàn thiện 

chính sách, xác định tiêu chí đánh giá hoàn thiện chính sách BVQLNTD. 

Bên cạnh đó, luận án nghiên cứu kinh nghiệm của Pháp, Hoa Kỳ và Hàn 

Quốc tế về hoàn thiện chính sách BVQLNTD và rút ra bài học kinh nghiệm 

có thể vận dụng cho Việt Nam.   

Thứ hai, luận án tóm lược các cam kết quốc tế về BVNTD của Việt 

Nam, hệ thống hóa và phân tích thực trạng chính sách BVQLNTD tại 

Việt Nam thời kỳ 1997 - 2024; phân tích và đánh giá thực trạng hoàn 

thiện chính sách BVQLNTD tại Việt Nam thời kỳ 1997 - 2024 dựa trên 

các tiêu chí và kết quả điều tra, khảo sát NTD, doanh nghiệp và chuyên 

gia về hoàn thiện chính sách BVQLNTD tại Việt Nam, chỉ rõ 5 thành tựu 

đạt được, 5 hạn chế và những nguyên nhân của thành tựu và hạn chế.  

Thứ ba, trên cơ sở dự báo bối cảnh quốc tế và trong nước ảnh hưởng 

đến hoàn thiện chính sách BVQLNTD tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 

2045, luận án đề xuất 5 quan điểm, 5 định hướng hoàn thiện chính sách 

BVQLNTD tại Việt Nam và đề xuất 5 giải pháp/nhóm giải pháp hoàn 

thiện chính sách BVQLNTD. Trong đó, trọng tâm là giải pháp hoàn 

thiện chính sách, chỉ rõ Việt Nam cần phải sửa đổi, bổ sung những văn 

bản chính sách nào, nội dung sửa đổi bổ sung của từng văn bản chính 

sách để hoàn thiện chính sách BVQLNTD tại Việt Nam. 

Với những kết quả mà luận án đạt được, nghiên cứu sinh mong muốn 

sẽ đóng góp phần nào vào phát triển cơ sở lý luận về hoàn thiện chính sách 

BVQLNTD và công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách BVQLNTD tại 

Việt Nam. 
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Do phạm vi nghiên cứu của luận án quá rộng, dù đã có những đánh 

giá khá cẩn trọng, nhưng do hạn chế về tiếp cận các nguồn thông tin, luận 

án khó tránh khỏi những hạn chế nhất định, nghiên cứu sinh rất mong 

nhận được sự góp ý của các quý Thầy giáo, Cô giáo, các nhà khoa học, 

các chuyên gia và đồng nghiệp để có thể hoàn thiện nghiên cứu một cách 

tốt nhất. 
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